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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Ở bất cứ một quốc gia, dân tộc nào trên thế giới, văn hóa luôn là một trong 

lĩnh vực đƣợc quan tâm hàng đầu. Bởi lẽ, văn hóa biểu hiện sức sống, sức sáng tạo, 

sức mạnh tiềm tàng và vị thế, tầm vóc dân tộc. Một biểu hiện cần đặc biệt quan tâm 

trong lĩnh vực văn hóa đó là văn hóa ứng xử đƣợc hình thành trong quá trình giao 

tiếp qua 4000 năm dựng nƣớc và giữ nƣớc. Một trong những nơi lƣu giữ những nét 

đẹp trong văn hóa ứng xử đó chính là văn học. Ngày nay, trong xã hội, văn hóa ứng 

xử có phần sa sút. Một số thành phần có lối sống, lối suy nghĩ, ứng xử thiếu văn 

hóa đi ngƣợc lại truyền thống và bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. Vì vậy, 

nghiên cứu văn hóa ứng xử trong tác phẩm văn học trung đại là một trong những 

cách “học cũ biết mới” để có thể học tập những nét ứng xử của cổ nhân. Từ đó, 

lƣu giữ và phát huy lối ứng xử tinh tế của cha ông từ ngàn xƣa và loại bỏ lối ứng 

xử thiếu văn hóa. 

Nguyễn Khuyến là nhà thơ lớn, một cây đại thụ của văn học dân tộc. Thời 

đại ông sống là một thời đại xảy ra nhiều biến động dữ dội. Cuộc xâm lăng của thực 

dân Pháp đã kéo theo sự du nhập ồ ạt của văn hóa phƣơng Tây, làm thay đổi rất 

nhiều các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là văn hóa ứng xử. 

Có rất nhiều nhà nghiên cứu phê bình dày công tìm hiểu thơ văn Nguyễn 

Khuyến, tuy nhiên, một công trình nghiên cứu hệ thống, cụ thể về “Văn hóa 

ứng xử trong thơ Nguyễn Khuyến” vẫn chƣa đƣợc đặt ra. Vì vậy, chúng tôi 

chọn đề tài này hi vọng sẽ góp phần đánh giá đầy đủ và chính xác hơn về giá trị 

thơ văn Yên Đổ. 

Nguyễn Khuyến là một trong những tác giả đƣợc giảng dạy trong nhà trƣờng. 

Cho nên, việc nghiên cứu đề tài này sẽ góp phần đổi mới nội dung giảng dạy đó là 

bên cạnh việc truyền đạt tri thức còn có thể liên hệ với thực tiễn và giáo dục nhân 

cách cho học sinh. Đó là một trong những cách đƣa văn học lại gần với cuộc sống. 
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2. Lịch sử vấn đề 

Văn hóa là một trong những lĩnh vực rất đƣợc quan tâm, vì vậy có rất nhiều 

công trình nghiên cứu đƣợc đặt ra. Về văn hóa không thể không nhắc tới cuốn “Việt 

Nam văn hóa sử cƣơng” của Đào Duy Anh in lần đầu tiên năm 1938 đƣợc ấn hành 

bởi Quan Hải Tùng Thƣ. Ngoài ra, còn rất nhiều công trình nghiên cứu khác nhƣ: 

“Cơ sở văn hóa Việt Nam” của Trần Ngọc Thêm, “Bản sắc văn hóa Việt Nam” của 

Phan Ngọc, “Văn hóa dân gian Việt Nam trong bối cảnh văn hóa Đông Nam Á” của 

Đinh Gia Khánh, “Văn hóa Việt Nam đỉnh cao Đại Việt” của Nguyễn Đăng Duy, 

“Văn hóa gia đình Việt Nam” của Vũ Gia Khánh… 

Riêng văn hóa ứng xử cũng có rất nhiều các công trình đã nghiên cứu nhƣ: 

“Ứng xử trong gia đình” của Thanh Tâm, “Văn hóa giao tiếp” của Phạm Vũ 

Dũng, “Văn hóa ứng xử các dân tộc Việt Nam” do Lê Nhƣ Hoa chủ biên, “Nghệ 

thuật ứng xử của ngƣời Việt” của tác giả Phan Minh Thảo, “Văn hóa ứng xử của 

ngƣời Việt”của La Văn Quán, “Văn hóa ứng xử trong giáo dục gia đình” của 

Nguyễn Văn Lê… 

Những công trình trên đã nghiên cứu về văn hóa và văn hóa ứng xử nói 

chung. Tuy nhiên, chúng chƣa  đi sâu tìm hiểu về văn hóa ứng xử của ngƣời Việt 

qua văn học. Gần đây, đã có rất nhiều luận văn thạc sĩ đề cập tới vấn đề văn hóa 

ứng xử. Chúng tôi quan tâm tới một số công trình sau: 

“Thế ứng xử xã hội cổ truyền của ngƣời Việt châu thổ Bắc Bộ qua một số ca 

dao - tục ngữ” của Trần Thúy Anh, giảng viên trƣờng Đại học khoa học xã hội và 

nhân văn Hà Nội đã nghiên cứu những ứng xử truyền thống của ngƣời Việt trong 

cái nôi văn hóa châu thổ Bắc Bộ. Nét đẹp trong văn hóa ứng xử đƣợc tác giả cô 

đọng, đúc kết lại qua hai loại hình của văn học dân gian Việt Nam đó là ca dao và 

tục ngữ. Tác giả đã dựng lại bộ mặt lịch sử, chiều sâu văn hóa, nét sinh động, những 

sắc thái riêng biệt trong ứng xử của họ đồng thời chỉ ra những tiếp biến văn hóa của 

thế ứng xử xã hội cổ truyền của ngƣời Việt châu thổ Bắc Bộ. 

“Văn hóa ứng xử ngƣời Việt trong truyện thơ Nôm” của Triệu Thùy Dƣơng, 

Đại học Sƣ phạm thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu văn hóa ứng xử của ngƣời 

Việt qua một số truyện thơ Nôm tiêu biểu thế kỷ XVIII – XIX. Từ đó, tìm ra ảnh 
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hƣởng của thế ứng xử với tƣ cách là quan niệm sống, lối sống, nếp sống, lối hành 

động của một cộng đồng ngƣời trong thực tế đời sống đến văn học. Luận văn dùng 

ca dao, tục ngữ làm điểm tựa để so sánh với một số truyện thơ Nôm tiêu biểu. Tác 

giả đã tìm hiểu truyện thơ Nôm ngƣời Việt dƣới một góc nhìn mới: góc nhìn từ 

truyền thống văn hóa Việt. Trong quá trình thực hiện luận văn, ngƣời viết đã có ý 

thức tiếp thu cách làm văn hóa so sánh để chỉ ra đâu là nét văn hóa thuần Việt và 

đâu là những ảnh hƣởng của văn hóa ngoại sinh đến văn hóa, đặc biệt là văn hóa 

ứng xử ngƣời Việt qua thể loại truyện thơ Nôm. Đây là một trong những công trình 

nghiên cứu khá cụ thể văn hóa ứng xử ngƣời Việt trong quan hệ với môi trƣờng tự 

nhiên, trong quan hệ xã hội và trong quan hệ gia đình. 

“Văn hóa ứng xử trong thơ chữ Hán của Nguyễn Du” của Cao Thị Liên 

Hƣơng, Đại học Sƣ phạm thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu về văn hóa ứng xử, 

những nét cƣ xử trong cuộc sống hàng ngày của ông cha ta đã đi vào thơ chữ Hán 

của Nguyễn Du. Luận văn đã khảo sát toàn bộ những bài thơ trong ba tập thơ chữ 

Hán của Nguyễn Du đó là Thanh hiên thi tập, Nam trung tạp ngâm, Bắc hành tạp 

lục do Mai Quốc Liên chủ biên (Nxb Văn học 1996). Bên cạnh đó, ngƣời viết đã so 

sánh thơ văn của một số tác giả mà nội dung có liên quan để thấy đƣợc nét ứng xử 

tiêu biểu trở thành chuẩn mực trong đời sống của ngƣời Việt. Qua khảo sát, thống 

kê, tìm hiểu thơ chữ Hán của Nguyễn Du, tác giả nhận thấy văn hóa ứng xử của 

Nguyễn Du thể hiện trong bốn mối quan hệ chính: ứng xử với bản thân, ứng xử với 

môi trƣờng tự nhiên, ứng xử với môi trƣờng xã hội và ứng xử với gia đình. 

Nhƣ vậy, những luận văn trên đã nghiên cứu rất sâu sắc về văn hóa ứng xử 

đƣợc thể hiện trong văn chƣơng. Tuy nhiên, chƣa có công trình nào đi sâu nghiên 

cứu về văn hóa ứng xử thể hiện qua thơ Nguyễn Khuyến. Nó chỉ đƣợc đề cập đến ở 

một số đề tài, khóa luận tốt nghiệp nhƣ : 

Trong đề tài nghiên cứu của Hoàng Mai Quyên về “Giá trị văn hoá truyền thống 

trong trƣớc tác chữ Nôm của Nguyễn Khuyến” tác giả cũng quan tâm đến đời sống 

tình cảm và văn hóa giao tiếp của ông với con cái, với vợ, với bạn bè, với học 

trò…Trong bài viết của mình tác giả chia hệ thống văn hoá ứng xử trong thơ 

Nguyễn Khuyến thành ba mảng: ứng xử tình cảm trong gia đình, quan hệ ứng xử 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN                                http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4 

trong tình thầy trò và giao tiếp ứng xử với bạn bè, hàng xóm. Tuy nhiên, tác giả 

mới chỉ tìm hiểu một cách sơ lƣợc về các mối quan hệ ứng xử này chứ chƣa 

đƣa nó thành một hƣớng nghiên cứu chính, chi tiết và cụ thể.  

Trong khóa luận tốt nghiệp “Tình cảm gia đình trong thơ văn Nguyễn 

Khuyến” của mình, tôi cũng đã tìm hiểu một cách cụ thể về các mối quan hệ 

tình cảm của Nguyễn Khuyến với vợ, con và từ đó chỉ ra những điểm khác 

biệt trong ứng xử của Nguyễn Khuyến so với các nhà nho cùng thời và trƣớc 

đó. Tuy nhiên, luận văn mới chỉ dừng lại ở các mối quan hệ tình cảm trong gia 

đình và chƣa đi sâu tìm hiểu quan hệ ứng xử của ông. 

Hoặc nó cũng đƣợc nhắc tới trong một số bài viết, bài báo khoa học 

nhƣ: trong bài “Nguyễn Khuyến một phong cách thơ lớn” Nguyễn Lộc viết: “Nói về 

tình cảm của con ngƣời, kể cả những tình cảm riêng tƣ, Nguyễn Khuyến không phải 

là ngƣời đầu tiên. Giai đoạn trƣớc từng có Phạm Thái khóc ngƣời yêu, Nguyễn Hữu 

Chỉnh khóc chị, Phạm Nguyễn Du và Ngô Thì Sĩ khóc vợ…Còn nói về tình giao 

hữu bạn bè thì có nhan nhản trong thơ chữ Hán. Tất nhiên những sáng tác ấy có ý 

nghĩa riêng của nó, và đối với sự hình thành con ngƣời cá thể của giai đoạn văn học 

trƣớc, ngay trong xã hội, con ngƣời cá thể cũng chƣa có điều kiện hình thành, thì 

trong văn học những tình cảm riêng tƣ cũng mang một sắc thái chung, có tính cách 

đạo đức cộng đồng. Đặc sắc của Nguyễn Khuyến là những tình cảm của ông giữ 

đƣợc nguyên vẹn tính chất cá thể, cụ thể của nó, mà không tan biến vào cái chung; 

và cái cá thể cụ thể ấy lại có tính nông thôn rõ rệt…” [14, tr.48]. 

Nguyễn Lộc đã đề cập đến tình cảm riêng tƣ, tình gia hữu trong thơ ông tuy 

nhiên đó là những đánh giá hết sức khái quát về vấn đề này chứ chƣa đi sâu vào 

từng tác phẩm cụ thể. 

Trong bài “Những vần thơ xuân”, Phạm Ngọc Lan có viết: “Dƣờng nhƣ có 

sự phân định khá rõ thơ Nguyễn Khuyến thành hai mảng: thơ chữ Hán, nhƣ ở phần 

đầu đã nói, thƣờng là những bài thơ có ý nghĩa tƣợng trƣng, trực tiếp bộc bạch tâm 

sự, hoặc lời ân cần khuyên con; thơ chữ Nôm thƣờng hƣớng vào việc miêu tả xác 

thực khung cảnh mùa xuân ở nông thôn với không khí hội làng, hội xuân và những 

sinh hoạt nông thôn cổ truyền” [26, tr.207]. 
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Ở bài viết này, Phạm Ngọc Lan cũng nhắc đến những bài thơ khuyên con và 

những sinh hoạt ở nông thôn tuy nhiên tác giả lại chỉ nêu lên vấn đề chứ cũng chƣa 

đi sâu vào từng bài cụ thể để tìm hiểu và nghiên cứu. 

Trần Thị Băng Thanh và Phạm Tú Châu trong bài “Hai loại chân dung phụ 

nữ” có nêu: “Trong số hơn 300 bài thơ, bài văn bằng chữ Hán và chữ Nôm của nhà 

thơ Yên Đổ có tới hơn 50 bài viết về ngƣời phụ nữ. Đối với các nhà thơ khi xƣa “thi 

ngôn chí” là tiêu chuẩn sáng tác, thì số lƣợng thơ đó thật không phải nhỏ. Số lƣợng 

đó càng có ý nghĩa khi nhà thơ Yên Đổ không chỉ dành tình cảm của mình cho 

những ngƣời thân trong gia đình là mẹ, vợ, con gái… nhƣ văn thông thƣờng của nhà 

nho, mà mở rộng lòng mình với nhiều tầng lớp ngƣời trong xã hội” [25, tr.252]. 

Hai nhà nghiên cứu này đã quan tâm đến những bài viết về ngƣời phụ nữ nói 

chung trong xã hội qua thơ Nguyễn Khuyến tuy nhiên họ không tập trung phân tích 

và làm rõ quan hệ ứng xử của ông họ đặc biệt với vợ ông. 

Trong bài báo khoa học “Giá trị văn hoá truyền thống trong thơ Nôm của 

Nguyễn Khuyến”, Dƣơng Thu Hằng - Hoàng Mai Quyên đã đề cập đến những 

nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa của nhân dân đồng bằng Bắc Bộ nói chung và 

ngƣời dân làng Yên Đổ quê hƣơng tác giả nói riêng. Đó là phong tục mừng thọ, 

phong tục chợ tết, phong tục đánh trống đốt pháo đêm giao thừa. Từ đó, tác giả 

đi đến khẳng định mảng thơ Nôm của Nguyễn Khuyến đã lƣu giữ đƣợc những 

giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

Trong bài viết này, tuy các tác giả đã nghiên cứu những nét đẹp văn hóa 

trong sinh hoạt nông thôn ở mảng thơ Nôm nhƣng chƣa tìm hiểu về nét đẹp văn hóa 

và ứng xử của Nguyễn Khuyến trong toàn bộ sáng tác của ông. 

Trần Nho Thìn đã có những nhận xét hết sức khái quát về văn hóa làng xã 

trong thơ Tam Nguyên những ngày trở về Yên Đổ trong bài “Từ những biến 

động trong nguyên tắc phản ánh thực tại của văn chƣơng nhà nho đến bức tranh 

sinh hoạt nông thôn trong thơ Nguyễn Khuyến”: “Các nhà nghiên cứu đã nói 

nhiều tới những bài thơ trong đó Nguyễn Khuyến kể lại các hình thức sinh hoạt 

có tính chất văn hóa ở nông thôn: cảnh ông cùng các bạn đồng tuế lên lão năm 

mƣơi, cảnh chợ Đồng ngày giáp Tết Nguyên Đán, đêm giao thừa…Những bài 


